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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 ĐIỂM
 Câu 1: Những việc làm nào dưới đây không phải góp phần bảo vệ di sản văn hóa?
A. Sưu tầm tranh ảnh về di sản văn hóa ở địa phương.
B. Mặc trang phục truyền thống dân tộc trong những ngày lễ hội.
C. Khắc tên mình lên di tích khi đến thăm quan.
D. Biểu diễn các khúc dân ca trong những ngày lễ kỉ niệm của trường.
Câu 2: Cách nào sau đây là đúng khi ứng phó với tâm lý căng thẳng?
A. Xem ti vi, xem phim liên tục.
B. Hút thuốc, uống rượu bia.
C. Không tham gia các hoạt động tập thể
D. Đọc sách nghe nhạc nhẹ nhàng
Câu 3: Trong các tình huống sau tình huống nào không gây căng thẳng?
A. Mai mình phải đi thi.		                             B. Thường xuyên nhận tin nhắn đe dọa.
C. Lớp mình thật là vui.		                             D. Các bạn trong lớp không chơi với mình.
Câu 4: Tình huống gây căng thẳng có tác động như thế nào đến thể chất và tinh thần của con người?
A. Tiêu cực				                             B. Tích cực
C. Không xác định			                             D. Làm con người thấy vui vẻ.
Câu 5: Giữ chữ tín là:
A. Coi thường lòng tin của mọi người đối với mình.     B. Tôn trọng mọi người.
C. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình.        D. Yêu thương mọi người.
      Câu 6: Trong các biểu hiện sau đây, biểu hiện nào gây căng thẳng?
A. Thường xuyên bị bạn bè đe dọa, cống nạp.               B. Vui chơi cùng bạn bè
C. Giao lưu văn nghệ					    D. Vui chơi thể thao
Câu 7: Điều nào dưới đây không phải ý nghĩa của việc giữ chữ tín?
A. Người giữ chữ tín sẽ có được niềm tin của người khác.
B. Khi giữ chữ tín sẽ nhận được sự hợp tác tích cực từ người khác
C. Việc giữ chữ tín sẽ làm cuộc sống bị bó buộc theo khuôn mẫu.
D. Giữ chữ tín sẽ xây dựng được tinh thần đoàn kết với mọi người.
Câu 8: Trong cuộc sống, để có được sự tin tưởng của mọi người xung quanh đối với mình đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn: 

A . Yêu thương mọi người. 		
B . Tin ở người khác . 		
C . Biết giữ chữ tín. 				
D . Tôn trọng người khác.

Câu 9: “Đờn ca tài tử” là loại hình nghệ thuật truyền thống của khu vực nào ở Việt Nam?
A. Bắc Bộ.            B. Tây Nguyên.            C. Nam Bộ.               D. Tây Bắc.
       Câu 10: Khi biết giữ chữ tín, chúng ta sẽ: 
A. Nhận được sự tin tưởng của người khác.
B. Dễ dàng hợp tác với nhau trong công việc.
C. Chịu nhiều thiệt thòi vì bị người khác lợi dụng.
D. Mất thời gian, công sức để thực hiện lời hứa.
    Câu 11: Di sản văn hóa bao gồm
A. Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể
B. Di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa tinh thần
C. Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa vật chất
D. Di sản văn hóa thể chất và di sản văn hóa tinh thần
  Câu 12: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá,  danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là gì?
    A. Di sản.                                                                          B. Di sản văn hóa.               
    C. Di sản văn hóa vật thể.                                                 D. Di sản văn hóa phi vật thể.
II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM
Câu 1 
a. Em hãy kể tên 4 di sản văn hóa của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới?
- Đờn ca tài tử.
- Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
- Thánh Địa Mỹ Sơn.
- Hoàng Thành Thăng Long
b. Em hãy nêu những việc học sinh cần làm để bảo tồn di sản văn hóa?
- Giữ gìn sạch đẹp cảnh quản tại các di tích, danh lam thắng cảnh
- Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa.
- Giới thiêu cho du khách nước ngoài về di sản văn hóa Việt Nam.
- Nhắc nhở bạn bè, người xung quanh giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa.
Câu 2 Cho tình huống:  
T là học sinh lớp 7A. Bố mẹ luôn kì vọng T đạt kết quả cao trong học tập. T rất cố gắng và dành nhiều thời gian để ôn bài nhưng cứ đến gần ngày thi T lại bồn chồn, lo lắng và quên hết những gì đã học. Bạn bè còn hay trêu chọc T là “mọt sách” mà điểm luôn dưới trung bình. T rất buồn nên đã tìm đến phòng Tham vấn học đường, cô giáo tham vấn khuyên: “Em nên ôn bài bằng cách: xác định phạm vi ôn tập, ôn từng phần, ôn nội dung chính trước, chi tiết sau, ôn hôm trước và kiểm tra lại vào hôm sau”. T ra về cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
a. T đã gặp phải căng thẳng như thế nào?
Căng thẳng của T là: cố gắng dành nhiều thời gian ôn bài nhưng gần đến ngày thi là bạn lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng, quên hết những gì đã học khiến cho kết quả không được tốt. Bên cạnh đó, T còn bị bạn bè trêu chọc vì học nhiều nhưng mà điểm lại rất thấp. 
b. Nếu là T, em còn có cách nào khác để vượt qua sự căng thẳng đó?
Cách T vượt qua căng thẳng: đến phòng tham vấn học đường để nhờ cô giáo cho lời khuyên. 
c. Nếu là T, em sẽ vượt qua sự căng thẳng đó bằng cách: 
  + Chia sẻ với bố mẹ về việc học tập để tìm lời khuyên, sự động viên.
  + Điều chỉnh lại cách học, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn cho đầu óc cảm thấy thoải mái thì việc học sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.      
Câu 3: Bạn H cho rằng, nếu có khuyết điểm thì cứ nhận lỗi và hứa sửa chữa, không ngần ngại gì, còn làm được hay không là chuyện khác. H tâm sự với người bạn thân “Mình cứ hứa là người khác sẽ tin ngay”
a.Em có nhận xét gì về suy nghĩ lời nói của bạn H trong tình huống trên ?
Bạn chưa biết giữ chữ tín là: bạn H vì bạn cứ hứa cho xong rồi bỏ qua không thực hiện đúng theo lời hứa của mình.
b.Và em có lời khuyên gì với những bạn chưa biết giữ chữ tín trong tình huống ? 
-Chữ tín rất quan trọng với mỗi người. Vì vậy, mọi người hãy thực hiện đúng theo những gì mình đã hứa, làm đúng theo những gì mình được giao thì sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình.
Câu 4: (3 điểm) Cho đoạn thông tin sau: 
“Thói quen 'lưu danh' của những người Việt nổi tiếng xấu xí”
Mới đây, cộng đồng mạng phẫn nộ về hình hình ảnh của một du khách hồn nhiên dùng bút xoá viết lên phần bàn tay điêu khắc bằng đá ở Cầu Vàng, Đà Nẵng - công trình thuộc khu du lịch Bà Nà Hills. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành "tác phẩm ghi dấu ấn bản thân" của mình, nhân vật chính còn thản nhiên dùng điện thoại chụp ảnh tự sướng. Hay vào cuối tháng 3, một du khách khác cũng ngang nhiên vẽ bậy lên cột cờ đỉnh Fansipan khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Hậu quả, các kỹ sư, công nhân ở những công trình du lịch này đã mất hàng giờ đồng hồ để xoá những vết bôi bẩn của du khách. Thế nhưng, dù được xoá đi, những phần bị bôi bẩn, vẽ bậy cũng không thể về được nguyên trạng ban đầu.
(Theo báo Vietnamnet ngày 29/4/2019)
a. -Dùng bút xóa viết lên bàn tay điêu khắc sau đó dùng điện thoại chụp
-Vẽ bậy lên cột cờ đỉnh Fansipan…
b. -Tham gia các buổi dọn dẹp vệ sinh, chăm hoa, tỉa cây ở khu di tích
- Giới thiệu cho khách nước ngoài về danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
- Không lấy cắp cổ vật, đồ vật quý tại các di tích lịch sử.
-Giữ gìn sạch đẹp các di tích, danh lam thắng cảnh
   Câu 5: Em hãy viết lại những tình huống thường gây căng thẳng cho bản thân từ đó tìm ra nguyên nhân của sự căng thẳng đó?
- Căng thẳng trước các kì thi.
Nguyên nhân: Cần ôn tập nhiều kiến thức.
Áp lực từ sự kì vọng của bố mẹ, sợ làm bố mẹ thất vọng.
- Tranh cãi với bạn thân
   Nguyên nhân: Vì cả 2 chưa hiểu nhau nên bất đồng quan điểm.
   Câu 6: Em hãy nêu những biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay (ít nhất 4 ý)
· Ngủ mùng kể cả ban ngày
· Đậy kín tất cả lu vại chứa nước
· Thường xuyên thay nước bình bông
· Thả cá bảy màu diệt lăng quăn.
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